
THỜI KHÓA BIỂU TKB HK1 - NH 2022 - 2023 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

Thứ Buổi Tiết 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3

1 TATC-Hoàng Toán-Thiện Sử-Địa-T.Dung NT(MT)-V.Lan TATC-Đ.Trang Sử-Địa-Điều SHDC-Thơ SHDC-T.Trang SHDC-Hằng
2 TATC-Hoàng Toán-Thiện NT(MT)-V.Lan Toán-Hà GDĐP-An Sử-Địa-Điều SHCN-Thơ SHCN-T.Trang SHCN-Hằng
3 Toán-Thiện Sử-Địa-Điều Văn-H.Dung Toán-Hà Anh-Đ.Trang GDĐP-An Toán-T.Dũng Sinh-T.Trang GDCD-Hằng
4 Toán-Thiện Sử-Địa-Điều Anh-Hoàng GDĐP-An Toán-Hà TATC-Đ.Trang Lý-Thơ Toán-T.Dũng Sinh-T.Trang
5

S

1 SHDC-V.Lan SHDC-Khanh SHDC-Tú SHCN-Quyên SHCN-Phượng SHCN-Điều Ôn Toán-T.Dũng Văn-Bình TABN-H.Hoa-Jones

2 SHCN-V.Lan SHCN-Khanh SHCN-Tú SHDC-Quyên SHDC-Phượng SHDC-Điều Ôn Toán-T.Dũng Văn-Bình TABN-H.Hoa-Jones

3 TABN-Hoàng-Jones Sử-Địa-Điều Ôn Văn-H.Dung KHTN-Tú CN-Quyên KHTN-L.Hoa Hóa-Thịnh TATC-H.Hoa Nhạc-Tuấn
4 TABN-Hoàng-Jones Văn-H.Dung KHTN-Tú HĐTN, HN (chủ đề)-Quyên NT(MT)-V.Lan KHTN-L.Hoa Nhạc-Tuấn Hóa-Thịnh TATC-H.Hoa

5

2

C

1 NT(MT)-V.Lan KHTN-Khanh Anh-Hoàng NT(AN)-Tuấn GDTC-Hiếu Văn-Phượng Anh-H.Hoa CN-Tùng Sinh-T.Trang
2 KHTN-Khanh TATC-Hoàng Văn-H.Dung Văn-H.Trang GDTC-Hiếu TATC-Đ.Trang GDCD-Hằng Nhạc-Tuấn Ôn Văn-Phượng

3 TATC-Hoàng GDTC-Hiếu Văn-H.Dung Văn-H.Trang Văn-Phượng Anh-Đ.Trang Sinh-T.Trang Lý-Thơ Anh-H.Hoa
4 Ôn Văn-H.Dung GDTC-Hiếu TATC-Hoàng GDCD-Hằng Văn-Phượng Anh-Đ.Trang CN-Tùng Anh-H.Hoa Lý-Thơ
5

S

1 GDCD-Hằng Ôn Văn-H.Dung TABN-Hoàng-Jones KHTN-Tú Ôn Văn-Phượng NT(AN)-Tuấn

2 NT(AN)-Tuấn Văn-H.Dung TABN-Hoàng-Jones KHTN-Tú GDCD-Hằng NT(MT)-V.Lan

3 KHTN-Khanh NT(AN)-Tuấn Ôn Văn-H.Dung TATC-Hoàng KHTN-Tú GDCD-Hằng
4 Anh-Hoàng HĐTN, HN (chủ đề)-Khanh NT(AN)-Tuấn Ôn Văn-H.Trang KHTN-Tú Ôn Văn-Phượng

5

3

C

1 Sử-Địa-Điều Anh-Hoàng Toán-Thiện Sử-Địa-T.Dung NT(AN)-Tuấn GDTC-Hiếu Anh-H.Hoa Sinh-T.Trang Toán-T.Dũng
2 Sử-Địa-Điều CN-H.Anh Toán-Thiện Toán-Hà TATC-Đ.Trang GDTC-Hiếu CN-Tùng Anh-H.Hoa Toán-T.Dũng
3 Toán-Thiện TATC-Hoàng CN-H.Anh GDTC-Hiếu Sử-Địa-T.Dung TATC-Đ.Trang Toán-T.Dũng Anh-H.Hoa Sử-Điều
4 CN-H.Anh Toán-Thiện Anh-Hoàng GDTC-Hiếu Toán-Hà Sử-Địa-Điều Toán-T.Dũng GDCD-Hằng CN-Tùng
5

S

1 Sử-Địa-Điều Ôn Toán-Thiện Stem-Tùng-Stem Anh-Hoàng Ôn Toán-Hà CN-Quyên Địa-T.Dung TABN-H.Hoa-Jones Ôn Toán-T.Dũng

2 Tin-Tạo GDCD-Hằng Toán-Thiện Anh-Hoàng Stem-Tùng-Stem HĐTN, HN (chủ đề)-Quyên Sử-Điều TABN-H.Hoa-Jones Ôn Toán-T.Dũng

3 Anh-Hoàng Stem-Tùng-Stem GDCD-Hằng Ôn Toán-Hà HĐTN, HN (chủ đề)-Quyên Tin-Tạo GDTC-Vinh Ôn Toán-T.Dũng TATC-H.Hoa

4 Ôn Toán-Thiện Anh-Hoàng Tin-Tạo CN-Quyên Toán-Hà Stem-Tùng-Stem GDTC-Vinh Ôn Toán-T.Dũng TATC-H.Hoa

5

4

C

1 KHTN-Khanh Tin-Tạo Toán-Thiện TATC-Hoàng Anh-Đ.Trang Văn-Phượng Ôn Văn-Bình Toán-T.Dũng Anh-H.Hoa
2 KHTN-Khanh Anh-Hoàng Văn-H.Dung Sử-Địa-T.Dung Anh-Đ.Trang Ôn Văn-Phượng Sinh-T.Trang Toán-T.Dũng Anh-H.Hoa
3 Văn-H.Dung Toán-Thiện TATC-Hoàng Sử-Địa-T.Dung TATC-Đ.Trang Toán-Hà Văn-Bình MT-V.Lan Toán-T.Dũng
4 Văn-H.Dung KHTN-Khanh TATC-Hoàng Toán-Hà Ôn Văn-Phượng Anh-Đ.Trang Anh-H.Hoa Ôn Văn-Bình Địa-T.Dung
5

S

1 GDĐP-Thơ TABN-Hoàng-Jones Ôn Toán-Thiện Ôn Văn-H.Trang KHTN-Tú Ôn Toán-Hà Văn-Bình Sử-Điều Văn-Phượng
2 Toán-Thiện TABN-Hoàng-Jones GDĐP-Thơ Ôn Toán-Hà KHTN-Tú KHTN-L.Hoa Văn-Bình TATC-H.Hoa Văn-Phượng
3 Ôn Toán-Thiện GDĐP-Thơ KHTN-Tú TABN-Hoàng-Jones Sử-Địa-T.Dung KHTN-L.Hoa MT-V.Lan TATC-H.Hoa Sử-Điều
4 HĐTN, HN (chủ đề)-V.Lan Ôn Văn-H.Dung KHTN-Tú TABN-Hoàng-Jones Sử-Địa-T.Dung NGLL-Thơ NGLL-T.Trang NGLL-Hằng
5

5

C

1 GDTC-Hiếu NT(MT)-V.Lan Sử-Địa-T.Dung TATC-Hoàng Tin-Tạo Văn-Phượng Toán-T.Dũng Ôn Văn-Bình CN-Tùng
2 GDTC-Hiếu TATC-Hoàng Sử-Địa-T.Dung Văn-H.Trang Toán-Hà Văn-Phượng Tin-Tạo CN-Tùng MT-V.Lan
3 Văn-H.Dung KHTN-Khanh GDTC-Hiếu Văn-H.Trang Văn-Phượng Toán-Hà Tin-Tạo Địa-T.Dung Toán-T.Dũng
4 Văn-H.Dung KHTN-Khanh GDTC-Hiếu Tin-Tạo Văn-Phượng Toán-Hà Ôn Văn-Bình Toán-T.Dũng Hóa-Thịnh
5

S

1 Stem-Tùng-Stem Văn-H.Dung KHTN-Tú Anh-Hoàng TABN-Đ.Trang-Jones Ôn Toán-Hà Sử-Điều Hóa-Thịnh Ôn Văn-Phượng

2 Anh-Hoàng Văn-H.Dung Ôn Toán-Thiện KHTN-Tú TABN-Đ.Trang-Jones Toán-Hà Văn-Bình Sử-Điều Hóa-Thịnh
3 Ôn Văn-H.Dung Ôn Toán-Thiện HĐTN, HN (chủ đề)-An Stem-Tùng-Stem Ôn Toán-Hà TABN-Đ.Trang-Jones Hóa-Thịnh Văn-Bình Văn-Phượng
4 TABN-Đ.Trang-Jones Văn-Bình Văn-Phượng
5

6

C

1 Tin-Tạo GDTC-Vinh
2 Tin-Tạo GDTC-Vinh
3 GDTC-Vinh Tin-Tạo
4 GDTC-Vinh Tin-Tạo
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4

1 SHDC-Thịnh SHDC-Bình SHDC-L.Hoa SHDC-H.Trang

2 SHCN-Thịnh SHCN-Bình SHCN-L.Hoa SHCN-H.Trang

3 Địa-T.Dung Văn-Bình Toán-Phương Văn-H.Trang
4 Toán-Phương Anh-H.Hoa Ôn Văn-H.Dung Văn-H.Trang
5

S

1 Ôn Toán-Phương GDCD-Hằng Văn-H.Dung Văn-H.Trang
2 TATC-Đ.Trang Hóa-Thịnh Văn-H.Dung Ôn Toán-Phương

3 Văn-H.Trang Văn-Bình Ôn Toán-Phương Anh-Đ.Trang

4 Sử-Điều Văn-Bình Ôn Anh-Đ.Trang Toán-Phương

5

2

C

1 Anh-Đ.Trang Hóa-Thịnh Ôn Văn-H.Dung Văn-H.Trang
2 MT-V.Lan Sinh-T.Trang CN-Tùng Hóa-Thịnh
3 GDCD-Hằng CN-Tùng Hóa-Thịnh Lý-Khanh
4 Hóa-Thịnh Lý-Khanh Sinh-T.Trang Ôn Văn-H.Trang

5

S

1 Văn-H.Trang TATC-H.Hoa GDTC-Vinh Ôn Anh-Đ.Trang

2 Văn-H.Trang TATC-H.Hoa GDTC-Vinh Anh-Đ.Trang

3 Ôn Văn-H.Trang TABN-H.Hoa-Jones Ôn Anh-Đ.Trang GDTC-Vinh
4 TATC-Đ.Trang TABN-H.Hoa-Jones Văn-H.Dung GDTC-Vinh
5

3

C

1 Anh-Đ.Trang Tin-Tạo Toán-Phương CN-Tùng
2 Sinh-T.Trang Tin-Tạo Toán-Phương Địa-T.Dung
3 Tin-Tạo Toán-Phương Sinh-T.Trang GDCD-Hằng
4 Tin-Tạo Toán-Phương Địa-T.Dung Sinh-T.Trang
5

S

1 TATC-Đ.Trang GDTC-Vinh GDCD-Hằng Ôn Toán-Phương

2 Địa-T.Dung GDTC-Vinh Anh-Đ.Trang Toán-Phương

3 TABN-Đ.Trang-Jones Ôn Toán-Phương Sử-Điều Địa-T.Dung
4 TABN-Đ.Trang-Jones Địa-T.Dung Ôn Toán-Phương Sử-Điều
5

4

C

1 Toán-Phương Địa-T.Dung MT-V.Lan Sinh-T.Trang
2 Toán-Phương Ôn Văn-Bình Lý-L.Hoa MT-V.Lan
3 Sinh-T.Trang Anh-H.Hoa Tin-Tạo Toán-Phương

4 Lý-L.Hoa Sinh-T.Trang Tin-Tạo Toán-Phương

5

S

1 GDTC-Vinh TATC-H.Hoa Văn-H.Dung Ôn Anh-Đ.Trang

2 GDTC-Vinh MT-V.Lan Văn-H.Dung Tin-Tạo
3 Ôn Văn-H.Trang Văn-Bình Anh-Đ.Trang Tin-Tạo
4 NGLL-Thịnh NGLL-Bình NGLL-L.Hoa NGLL-H.Trang

5

5

C

1 Toán-Phương Lý-Khanh Hóa-Thịnh Văn-H.Trang
2 Hóa-Thịnh Ôn Văn-Bình Toán-Phương Lý-Khanh
3 CN-Tùng Toán-Phương Lý-L.Hoa Hóa-Thịnh
4 Lý-L.Hoa Toán-Phương Địa-T.Dung Ôn Văn-H.Trang

5

S

1 Ôn Toán-Phương Văn-Bình
2 Văn-H.Trang Ôn Toán-Phương

3 Văn-H.Trang Sử-Điều
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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